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TRÍCH YẾU 

Chúng ta có thể thấy hiện nay hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và những hoạt 

động giao nhận, cũng như là xuất nhập khẩu ở cảng hiện nay đang rất sôi nổi. Có rất nhiều 

các tập đoàn, công ty xuất nhập khẩu bằng đường biển đã và đang hoạt động mạnh ở Việt 

Nam hiện nay. Để làm tốt và làm rõ được chủ đề mà nhóm chúng tôi hướng đến trong bài báo 

cáo này, cũng như là để hoàn thành tốt bài báo cáo này thì nhóm chúng tôi đã sử dụng đến sự 

hỗ trợ của mạng internet và cùng với việc đi thực tế ở cảng Cát Lái. Mong rằng bài báo cáo 

này sẽ làm những nội dung mà chúng tôi muốn tôiđã truyền tải.  
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LỜI CẢMƠN 

Nhóm chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn của cô và nhóm cũng xin gửi 

lời cảm ơn đến bạn bè, đến những người đã góp phần giúp nhóm chúng tôi hoàn thành 

tốt bài báo cáo này. Nhờ có những sự giúp đỡ của mọi người mà nhóm chúng tôi đã 

hoàn thành bài báo cáo như mong muốn và đã có dịp tiếp cận cũng như hiểu hơn về 

hoạt động xuất nhập khẩu ở cảng biển. Đây sẽ là vốn kiến thức căn bản cho nhóm 

chúng tôi vận dụng vào công việc sau này.  
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NHẬP ĐỀ 

Hoạt động xuất nhập khẩu và giao nhận hàng ở cảng hiện nay đang rất sôi nổi và 

sầm uất. Việc xuất đi một lô hàng và nhập về một lô hàng phải trải qua nhiều bước, 

nhiều giai đoạn thủ tục cũng như giấy tờ chứng từ để xuất hoặc nhập khẩu một lô hàng. 

Những hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục, trách nhiệm công việc trong quá trình xuất 

và nhập khẩu một lô hàng từ bên hãng tàu, người giao nhận, khách hàng và cũng như 

giấy tờ chứng từ cho việc xuất nhập khẩu sẽ được nhóm chúng tôi thể hiện trong bài 

báo cáo này. Nhóm chúng tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng và đi thực tế ở cảng để 

trải niệm rõ hơn về hoạt động xuất nhập khẩu ở cảng, nhằm hoàn thành tốt bài báo cáo. 
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NỘI DUNG 

Quá trình giao nhận container được chia làm hai giai đoạn chính: quy trình giao 

nhận container hàng nhập và quy trình giao nhận container hàn xuất. 

 

Hình 1 –Hình ảnh minh họa quy trình xuất nhập khẩu 



Đ� ÁN NGO�I TH��NG 1 

 

 7 

 

I. Các đ�nh nghĩa 

- Manifest: Khai báo chi tiết hàng hóa nhập, xuất trướ khi container được nhập 

vào, xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam 

- D/O: Lệnh giao hàng, được phát hành khi hàngđượ nhậcp vào lãnh thổ Việt 

Nam và giao cho chủ hàng, căn cứđể làm thủ tục hàng nhập 

- Biên bảng hư hỏng container: Được làm giữa cảng dỡ container và chủ tàu khi 

phát hiện container có hư hỏng trước khi container được mang về bãi chứa 

hàng nhập 

- Booking note: Xác nhận chỗ trên tàu cho chủ hàng 

- Lệnh cấp container rỗng: Là lệnh cấp container được phát hành giao cho chủ 

hàng, làm căn cứ giao container rỗng cho chủ hàng đóng hàng vào container. 

Lệnh cấp container khi đượ phcát hànhđồng thời là booking note của chủ hàng. 

II. Quy trình giao nh�n hàng xu�t 

1. Khái ni�m 

Quá trình giao nhận container hàngxuất: Bắt đầu từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng 

của chủ hàng, cấp container rỗng cho chủ hàng đóng hàng vào container đến khi 

container được xếp lên tàu, xuât ra khói lãnh thổ Việt Nam 

2. Các lo�i ch�ng t� liên quan đ�n xu�t kh�u 

Khi xuất khẩu hàng hoá bằng đường biển, người giao nhận (NGN) được uỷ thác 

của người gửi hàng lo liệu cho hàng hoá từ khi thông quan cho đến khi hàng được xếp 

lên tầu. Các chứng từ sử dụng trong quá trình này cụ thể như sau: 

2.1. Chứng từ hải quan 
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- Một bản chính văn bản cho phép xuất khẩu của bộ thương mại hoặc bộ quản lý 

chuyên ngành (đối với hàng xuất khẩu có điều kiện) để đối chiếu với bản sao 

phải nộp. 

- Hai bản chính tờ khai hải quan hàng xuất khẩu 

- Một bản sao hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị tương 

đương như hợp đồng 

- Một bản giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã 

số doanh nghiệp (chỉ nộp một lần khi đăng ký làm thủ tục cho lô hàng đầu tiên 

tại mỗi điểm làm thủ tục hải quan). 

- Hai bản chính bản kê chi tiết hàng hoá (đối với hàng không đồng nhất) 

 Tờ khai hải quan: một văn bản do chủ hàng, chủ phương tiện khai báo xuất 

trình cho cơ quan hải quan trước khi hàng hoặc phương tiện xuất hoặc nhập 

qua lãnh thổ quốc gia.. 

 Hợp đồng mua bán ngoại thương: là sự thỏa thuận giữa những đương sự có trụ 

sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó bên xuất khẩu có nghĩa vụ 

chuyển vào quyền sở hữu của bên nhập khẩu một tài sản nhất định gọi là hàng 

hóa bên nhập khẩu có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng. 

 Bảng kê chi tiết hàng hóa (cargo list): chứng từ về chi tiết hàng hóa trong kiện 

hàng. Nó tạođiều kiện thuận tiện cho việc kiểm tra hàng hóa, Ngoài ra nó có tác 

dụng bổ sung cho hóa đơn khi lô hàng bao gồm nhiều loại hàng có tên gọi khác 

nhau và phẩm cấp khác nhau. 

2.2. Chứng từ với cảng và tàu 

Ðược sự uỷ thác của chủ hàng. NGN liên hệ với cảng và tầu để lo liệu cho hàng 

hóa được xếp lên tâù. Các chứng từ được sử dụng trong giai đoạn này gồm: 

- Chỉ thị xếp hàng (shipping note) 

- Biên lai thuyền phó (Mate’s receipt) 
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- Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading) 

- Bản lược khai hàng hoá (Cargo Manifest) 

- Phiếu kiểm đếm (Dock sheet & Tally sheet) 

- Sơ đồ xếp hàng (Ship’s stowage plan) 

 Chỉ thị xếp hàng: Đây là chỉ thị của người gửi hàng cho công ty vận tải và cơ 

quan quản lý cảng, công ty xếp dỡ, cung cấp những chi tiết đầyđủ về hàng hóa 

được gửi đến cảng để xếp lên tàu và những chỉ dẫn cần thiết. 

 Biên lai thuyền phó: Biên lai thuyền phó phụ trách về gửi hàng cấp cho người 

gửi hàng hay chủ hàng xác nhận tàu đã nhận xong hàng. Việc cấp biên lai 

thuyền phó là một sự thừa nhận rằng hàng đã được xếp xuống tàu, đã được xử 

lý một các thích hợp và cẩn thận.Do đó trong quá trình nhận hàng người vận tải 

nếu thấy tình trạng bao bì không chắc chắn thì phải ghi chú vào biên lai thuyền 

phó. 

Dựa trên cơ sở biên lai thuyền phó, thuyền trưởng sẽ ký phát vận đơn đường 

biển là tàuđã nhận hàng để chuyên chở 

 Vận đơn đường biển: là một chứng từ vận tải hàng hóa bằng đường biển do 

người chuyên chở hoặcđại diện của họ cấp cho người gửi hàng sau khi đã xếp 

hàng lên tàu hoặc sau khi đã nhận hàng để xếp 

Vận đơn đường biển là một chứng từ vận tải rất quan trọng, cơ bản về hoạt động 

nghiệp vụ giữa người gửi hàng với người vận tải, giữa người gửi hàng với người 

nhận hàng. Nó có tác dụng như là một bằng chứng về giao dịch hàng hóa, là 

bằng chứng có hợp đồng chuyên chở 
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 Bản khai lược hàng hóa: Đây là bản lược kê các loại hàng xếp trên tàu để vận 

chuyển đến các cảng khác nhau do đại lý tại cảng xếp hàng căn cứ vào vận đơn 

lập nên 

Bản lược khai phải chuẩn bị xong ngày sau khi xếp hàng, cũng có thể lập khi 

đang chuẩn bị ký vận đơn, dù sao cũng phải lập xong và ký trước khi làm thủ tục 

cho tàu rời cảng. 

Bản lược khai cung cấp số liệu thống kê về xuất khẩu cũng như nhập khẩu và là 

cơ sở để công ty vận tải dùng để đối chiếu lúc dỡ hàng. 

 Phiếu kiểm đếm:  

Dock sheet là một loại phiếu kiểm đếm tại cầu tàu trên đó ghi số lượng hàng 

hóađã được giao nhận tại cầu. 

Tally sheet là phiếu kiểm đếm hàng hóađã xếp lên tàu do nhân viên kiểm đếm 

chịu trách nhiệm ghi chép 

Công việc kiểm đếm tạu tàu tùy theo quy định của từng cảng còn có một số 

chứng từ khác như phiếu ghi số lượng hàng, báo cáo hàng ngày… 

Phiếu kiểm đếm là một chứng từ gốc về số lượng hàng hóa được xếp lên tàu. Do 

đó bản sao của phiếu kiểm đếm phải giao cho thuyền phó phụ trách về hàng hóa 

một bản để lưu giữ, nó còn cần thiết cho những khiếu nại tổn thất về hàng hóa 

sau này. 

 Sơ đồ xếp hàng: 

Ðây chính là bản vẽ vị trí sắp xếp hàng trên tầu. Nó có thể dùng các màu 

khác nhau đánh dấu hàng của từng cảng khác nhau để dễ theo dõi, kiểm tra 

khi dỡ hàng lên xuống các cảng. 



Đ� ÁN NGO�I TH��NG 1 

 

 11 

 

Khi nhận được bản đăng ký hàng chuyên chở do chủ hàng gửi tới, thuyền 

trưởng cùng nhân viên điều độ sẽ lập sơ đồ xếp hàng mục đích nhằm sử 

dụng một cách hợp lý các khoang, hầm chứa hàng trên tầu cân bằng trong 

quá trình vận chuyển. 

2.3. Chứng từ khác 

Ngoài các chứng từ xuất trình hải quan và giao dịch với cảng, tàu, NGN được sự 

uỷ thác của chủ hàng lập hoặc giúp chủ hàng lập những chứng từ về hàng hoá, chứng 

từ về bảo hiểm, chứng từ về thanh toán… Trong đó có thể đề cập đến một số chứng từ 

chủ yếu sau: 

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin) 

- Hoá đơn thương mại (Commercial invoice) 

- Phiếu đóng gói (Packing list) 

- Giấy chứng nhận số lương/trọng lượng (Certificate of quantity/weight) 

- Chứng từ bảo hiểm 

 Giấy chứng nhận xuất xứ: là một chứng từ ghi nơi sản xuất hàng do 

người xuất khẩu kê khai, ký và được người của cơ quan có thẩm quyền 

của nước người xuất khẩu xác nhận. 

Chứng từ này cần thiết cho cơ quan hải quan để tuỳ theo chính sách của 

Nhà nước vận dụng các chế độ ưu đãi khi tính thuế. Nó cũng cần thiết cho 

việc theo dõi thực hiện chế độ hạn ngạch. Ðồng thời trong chừng mực nhất 
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định, nó nói lên phẩm chất của hàng hoá bởi vì đặc điểm địa phương và 

điều kiện sản xuất có ảnh hưởng tới chất lượng hàng hoá. 

 Hóa đơn thương mại: Sau khi giao hàng xuất khẩu, người xuất khẩu phải chuẩn 

bị một hoá đơn thương mại. Ðó là yêu cầu của người bán đòi hỏi người mua 

phải trả số tiền hàng đã được ghi trên hoá đơn. 

 Phiếu đóng gói: là bảng kê khai tất cả các hàng hoá đựng trong một kiện hàng. 

Phiếu đóng gói được sử dụng để mô tả cách đóng gói hàng hoá ví dụ như kiện 

hàng được chia ra làm bao nhiêu gói, loại bao gói được sử dụng, trọng lượng 

của bao gói, kích cỡ bao gói, các dấu hiệu có thể có trên bao gói… Phiếu đóng 

gói được đặt trong bao bì sao cho người mua có thể dễ dàng tìm thấy, cũng có 

khi để trong một túi gắn bên ngoài bao bì. 

 Giấy chứng nhận số lượng/trọng lượng: Ðây là một chứng thư mà người xuất 

khẩu lập ra, cấp cho người nhập khẩu nhằm xác định số trọng lượng hàng hoá 

đã giao 

Tuy nhiên để đảm bảo tính trung lập trong giao hàng, người nhập khẩu có thể 

yêu cầu người xuất khẩu cấp giấy chứng nhận số/trọng lượng do người thứ ba 

thiết lập như Công ty giám định, Hải quan hay người sản xuất. 

 Chứng từ bảo hiểm: 

NGN theo yêu cầu của người xuất khẩu có thể mua bảo hiểm cho hàng hoá. Chứng từ 

bảo hiểm là những chứng từ do cơ quan bảo hiểm cấp cho các đơn vị xuất nhập khẩu để 

xác nhận về việc hàng hoá đã được bảo hiểm và là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm 

Chứng từ bảo hiểm thường được dùng là đơn bảo hiểm (Insurance Policy) hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate) 

(http://xuatnhapkhauvietnam.com/chung-tu-su-dung-doi-voi-hang-xuat-

khau.html#ixzz28E2T2GxO) 
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3. Các quy trìnhgiao nh�n xu�thàng t�i C�ng 

Các quy trình giao nhận container tại cảng chủ yếu gồm các quá trình sau: 

 Quá trình cấp container rỗng cho chủ hảng đóng hàng 

Khi có nhu cầu đóng hàng xuất, chủ hàng liên hệ bộ phận sales (bán hàng) các 

phòng đại lý. Nhân viên sales các phòng đại lý có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận đơn đặt hàng, vào sổ lệnh vàđặt chỗ trên tàu – Container booking list 

- Phát hành lệnh cấp vỏ container rỗng đi đóng hàng và gửi lệnh cho chủ hàng 

- Cung cấp thông tin cho bộ phận giao nhận tại các bãi rỗng để chuẩn bị 

container cấp cho chủ hàng 

- Trường hợp chủ hàngđã có container rỗng (lấy container rút hàng nhập để đóng 

hàng xuất hoặcđã lấy container nhưng không đóng hàngđi trên tàuđãđặt chỗ khi 

làm lệnh cấp container), chỉđặt chỗ trên tàu, không phát hành lệnh cấp 

container. 

- Khi chủ hàng có thay đổi chi tiết trong lệnh cấp container và hoặcđặt chỗ trên 

tàu, nhân viên sales tiếp nhận thông tin từ chủ hàng, điều chỉnh container 

booking list, gửi thông tin đến giao nhận bãi liên quan và báo với chủ hàngđã 

tiếp nhân thay đổi. 

- Đối với container lạnh trên lệnh cấp container phải ghi rõ nhiệtđộ, tên hàng và 

các thông tin liên quan. 

- Đối với hàng nguy hiểm phải ghi rõ trên lệnh cấp container bắt buộc phải khai 

báo chính xác tên hàn hgóa trên lệnh cũng như các chứng từ liên quan khác 

Lệnh cấp container là căn cứ để giao nhận các bãi rỗng cấp container cho chủ 

hàng đóng hàng. Container cấp đóng hàng phải là container sạch, nguyên tốt, đủ tiêu 

chuẩn đóng hàng theo yêu cầu của chủ hàng. Trường hợp container đang được chứatại 

các bãi rỗng không phải do công ty quản lý, quá trình container cho chủ hàng đóng 
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hàng do đơn vị quản lý bãi rỗng thực thi và chịu trách nhiệm.quản lý bãi rỗng thực thi 

và chịu trách nhiệm. Giao nhận bãi làm phiếu yêu cầu cấp container rỗng kèm theo 

lệnh cấp container để đơn vị quản lý bãi làm căn cứ cấp container cho chủ hàng. 

Giao nhận bãi có trách nhiệm: 

- Lệnh hóa đơn và thu các khoản phí liên quan theo hướng dẫn của phòng kế 

hoạch Thương vụ-Khai thác 

- Cấp seal và container packing list cho chủ hàng 

- Liên hệ các bãi rỗng trong phạm vi để cóđược thông tin chính xác và nhanh 

nhấtđể chủ hàng lấy container đi đóng hàng 

- Ghi và hoàn tất sổ container rỗng, sổ container lạnh rỗng, nếu là container lạnh, 

mục ‘ngày cấp” ghi sổ cấp container rỗng 

- Nhập số liệu cho hệ thống “quản lý trạng thái container” phục vụ báo cáo kịp 

thời cho hãng tàu. 

 Quá trình hạ bãi container chờ xuất: 

Khi nhận đặt chỗ (booking) của chủ hàng, thông tin được gửi từ các phòng đại lý 

xuống giao nhận hàng xuất các bãi liên quan.Căn cứ vào container booking list của 

từng tàu, giao nhận tại các bãi sẽ cho container của chủ hàng đã đóng hàn về hạ bãi 

chờ xuất. 

Giao nhận hàng xuất có trách nhiệm: 

- Yêu cầu chủ hàng xuất trình container packing list 

- Kiểm tra các thông tin chủ hàng khai báo trên container packing list, đặc biệt là 

các thôg tin: tàu xuất, cảngđến, số container, số seal, tên hàng, trọng lượng 

hàng, nhiệt độ (nếu là hàng lạnh), nếu thiếu thì yêu cầu chủ hàng bổ sung 

đầyđủ thông tin. 
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- Kiểm tra số container trên sổ cấp container, kiểm tra các thông tin ghi trên 

container packing list với container booking list của tàu, nếu các thông tin 

trùng khớp thì nhập container vào danh sách container xuất – container loading 

list. Trường hợp có khác biệt giữa container packing list và container booking 

list, nhất là các thông tin về tên tàu, số container, cảngđến, tên hàng đối với 

hàng nguy hiểm, nhiệt độ đối với hàng lgạnh thì giao nhận báo ngay cho phòng 

đại lý yêu cầu chủ hàng báo trực tiếp hoặc thông qua đại lý bằng văn bản các 

thông tin chính thức. Căn cứ trên thông báo giao nhận nhập container và 

container loading list. 

- Hoàn thiện sổ cấp container rỗng bằng các chi tiết “ngày hạ bãi”, “tàu xuất” 

- Nhập số liệu cho hệ thống “Quản lý trạng thái container” mục “hạ bãi” phục vụ 

báo cáo kịp thời cho hãng tàu. 

 

Hình 2 – Container ở bãi chờ xuất 

 Quá trình làm hàng xuất: 

Trước khi tàu cập cảng làm hàng xuất, giao nhận hàn xuất có trách nhiệm: 
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- Nhận container booking list cho cả chuyến tàu, làm căn cứđể lập container 

loading list cho tàu. Mọi thay đổi so với container booking list nàyđều phải báo 

bằng văn bản. 

- Kiểm tra container packing list của các container đã hạ bãi chờ xuất với 

container booking list của tàu. Nếu phát hiện sai sót yêu cầu chủ hàn phgải báo 

bằng văn bản. 

- Căn cứ trên container booking list của tàu và sổ cấp container rỗng, lập danh 

sách container xuất – container loading list: Container đã cấp cho chủ hàng 

đóng hàng, có chỗ trong container bookinglist nhưng chưa về hạ bãi đợi xuất. 

Trường hợp chủ hàng có nhiều hơn 1 booking trong container booking list vơi 

cac1th ông tin khác nhau, nhất là khác nhau về cảng đến, thì phải yêu cầu chủ 

hàng báo trước các thông tin cho từng container. Giao nhận căn cứ trên báo cáo 

nàyđể lập container loading list 

- Khi các container trong container loading list về hạ bãi chờ xuất, giao nhận và 

kiểm tra và sử lý nhưđã nêu ở trên 

- Liên hệ Hải Quan cảng, kiểm tra các container hạ bãi chờ xuấtđã làm thủ tục 

thanh lý Hải Quan hay chưa. Nếu phát hiện container chư thanh lý Hải Quan 

phải lập tức liên hệ chủ hàng bàn biện pháp khắc phục. 

Đối với container lạnh về hạ bãi nhân viên kỹ thuật lạnh phải thường xuyên theo 

dõi nhiệt độ, nếu phát hiện nhiệt độ không bình thường phải báo ngay các bộ phận liên 

quan tìm biện pháp sử lý. 

Container hàng nguy hiểm về hạ bãi giao nhận phải kiểm tra dán mark nguy 

hiểm. 

Container hàng bình thường về hạ bãi, trước khi xếp hàng lên tàu giao nhận hoặc 

trực ban điều độ tàu phải kiểm tra xóa bỏ hết các mark nguy hiểm. 
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Giao nhận hàng xuất xin kế hoạch xuất container rỗng, lập danh sách container 

xuất rỗng, làm công văn gửi Hải Quan cảng theo qui định của Hải Quan. 

Đối với tàu không phải do công ty làmđại lý, giao nhận hàng xuất: 

- Nhận danh sách container đi trên tàu của cácđại lý khác có container gửi trên 

tàu, Nhập danh sách này vào container loading list 

- In container loading list (cả đợi xuất và hạ bãi chờ xuất). Bộ phận làm tàu căn 

cứ trên danh sách này và danh sách container xuất rỗng nếu có, cho xếp 

container lên tàu (sau khi giao nhận đã kiểm tra thanh lý Hải Quan) và chấm 

bay-vị trí xếp container trên tàu. 

- Lập danh sách container thực đi trên tàu trước khi tàu dời cảngđể trình Hải 

Quan cảng ký danh sách container thực xuất 

- Sau khi tàu dời cảng, xác định chính xác số container đãđi trên tàu căn cứ trên 

bộ bay tàu và danh sách container thực xuất. 

- Làm danh sách báo cho cácđại lý có container gửi trên tàu số container thực đi 

trên tàu 

Giao nhận hàng xuất xin nhập số liệu cho hệ thống “Quản lý trạng thái 

container”, tạo số liệu tàu xuất phục vụ báo cáo kịp thời cho hãng tàu 

Các phòng đại lý hoàn thiện các chứng từ liên quan chochủ hàng. 

3.1. Gửi hàng nguyên container (FCL) 

FCL là xếp hàng nguyên container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu 

trách nhiệm đóng gói hàng và dỡ hàng khỏi container. Khi người gửi hàng có khối 

lượng hàng đồng nhất đủ để chứa đầy một container hoặc nhiều container, người ta 

thuê một hoặc nhiều container để gửi hàng. 



Đ� ÁN NGO�I TH��NG 1 

 

 18 

 

Theo cách gửi FCL/FCL, trách nhiệm về giao nhận, bốc dỡ và các chi phí khác 

được phân chia như sau: 

 Trách nhiệm của người gửi hàng (Shipper) 

Người gửi hàng FCL có trách nhiệm: 

- Thuê và vận chuyển container rỗng về kho hoặc nơi chứa hàng của mình để 

đóng hàng. 

- Đóng hàng vào container kể cả việc chất xếp, chèn lót hàng trong container. 

- Đánh mã ký hiệu hàng và ký hiệu chuyên chở. 

- Làm thủ tục hải quan và niêm phong kẹp chì theo quy chế xuất khẩu. 

- Vận chuyển và giao container cho người chuyên chở tại bãi container (CY), 

đồng thời nhận vận đơn do người chuyên chở cấp. 

- Chịu các chi phí liên quan đến các thao tác nói trên. 

- Việc đóng hàng vào container cũng có thể tiến hành tại trạm đóng hàng hoặc 

bãi container của người chuyên chở. Người gửi hàng phải vận chuyển hàng hóa 

của mình ra bãi container và đóng hàng vào container. 

 Trách nhiệm của người chuyên chở (Carrier) 

Người chuyên chở có trách nhiệm như sau: 

- Phát hành vận đơn cho người gửi hàng. 

- Quản lý, chăm sóc, gửi hàng hóa chất xếp trong container từ khi nhận container 

tại bãi container (container yard) cảng gửi cho đến khi giao hàng cho người 

nhận tại bãi container cảng đích 

- Bốc container từ bãi container cảng gửi xuống tàu để chuyên chở, kể cả việc 

chất xếp container lên tàu. 

- Dỡ container khỏi tàu lên bãi container cảng đích.  

- Giao container cho người nhận có vận đơn hợp lệ tại bãi container 
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- Chịu mọi chi phí về thao tác nói trên. 

 Trách nhiệm của người nhận chở hàng 

Người nhận chở hàng ở cảng đích có trách nhiệm: 

- Sắp xếp giấy tờ nhập khẩu và làm thủ tục hải quan cho lô hàng. 

- Xuất trình vận đơn (B/L) hợp lệ với nười chuyên chở để nhận hàng tại bãi 

container. 

- Vận chuyển container về kho bãi của mình, nhanh chóng rút hàng và hoàn trả 

container rỗng cho người chuyên chở (hoặc công ty cho thuê container) 

- Chịu mọi chi phí liên quan đến thao tác kể trên, kể cả chi phí chuyên chở 

container đi về bãi chứa container  

Đối với hàng xuất khẩu đóng trong container cần lưu ý: 

- Chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy thác điền vào booking note và đưa cho 

đại diện hãng tàu để xin ký cùng với bảng danh mục xuất khẩu (cargo list) 

- Sau khi đăng ký booking note, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao vỏ container để chủ 

hàng mượn  

- Chủ hàng lấy container rỗng về địa điểm đóng hàng của mình 

- Mời đại diện hải quan, kiểm nghiệm, kiểm dịch, giám định (nếu có) đến kiểm 

tra và giám sát việc đóng hàng container. Sau khi đóng xong, nhân viên hải 

quan sẽ niêm phong kẹp chì container. 

- Chủ hàng vận chuyển và giao container cho tàu tại CY quy định trước khi hết 

thời gian quy định (closing time) của từng chuyến tàu (thường là 8 tiếng trước 

khi tàu bắt đầu xếp hàng) và lấy biên lai nhận container để chờ MR. 

- Sau khi container đã xếp lên tàu thì mang MR để đổi lấy vận đơn 

3.2. Gửi hàng lẻ (LCL) 
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LCL là những lô hàng đóng chung trong một container mà người gom hàng 

(người chuyên chở hoặc người giao nhận) phải chịu trách nhiệm đóng hàng và dỡ 

hàng vào-ra container. Khi gửi hàng nếu hàng không đủ để đóng nguyên một 

container, chủ hàng có thể gửi hàng theo phương pháp hàng lẻ. 

Người kinh doanh chuyên chở hàng lẻ gọi là người gom hàng (consolidator) sẽ tậ 

hợp những lô hàng lẻ của nhiều chủ, tiến hành sắp xếp, phân loại, kêt hợp các lô hàng 

lẻ đóng vào container, niêm phong kẹp chì theo quy chế xuất khẩu và làm thủ tục hải 

quan, bốc container từ bãi chứa cảng gửi xuống tàu chở đi, dỡ container lên bãi chứa 

cảng đích và giao cho người nhận hàng lẻ. 

Chúý về quy trình: 

- Liên lạc với consolidator ( người mở sonsol box) để nhận booking note. 

- Sauk hi có booking note, tiến hành giao hàng ra cảng/ ICD (nơi đóng cont 

consol). 

- Đưa hàng vào kho hoặc vào thẳng cont 

- Mở tờ khai, thanh lý, đóng CFS. 

- Hàng hóa phải kiểm tra kĩ với người mở consol ( một số người không nhận 

hàng: dung dịch, dễ cháy nổ, có mùi, có bụi…), mỗi kiện hàng phải có đầy đủ 

shipping mark. 

- Cung cấp Bill Draft ( Bill details) với đầy đủ chi tiết về lô hàng, shipping mark 

cho consolidator làm bill. 

- Khi cont consol được chất lên tàu Bill sẽ được đưa ra. 

- Nếu hàng xuất kinh doanh thông thường, tài khoản phải được mở trước khi đưa 

hàng vào kho CFS. Nếu xuất PMD, shipper phải có số tài khoản. Nếu không, 

hàng của bạn sẽ không được nhận vào kho CFS. 

 Trách nhiệm của người gửi hàng 
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- Vận chuyển hàng hóa từ nơi chứa hàng của mình trong nội địa đến giao cho 

người nhận hàng tại trạm đóng container (CFS – Container Freight Station) của 

người gom hàng và chịu chi phí này. 

- Chuyển cho người gom hàng những chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa, 

vận tải và quy chế thủ tục hải quan. 

- Nhận vận đơn của người gom hàng (Bill of Lading) và trả cước hàng lẻ. 

 Trách nhiệm người chuyên chở 

Người chuyên chở hàng lẻ có thể là người chuyên chở thực – tức là các hãng tàu 

và cũng có thể là người đứng ra tổ chức việc chuyên chở nhưng không có tàu. 

- Người chuyên chở thực: Là người kinh doanh chuyên chở hàng hóa lẻ trên 

danh nghĩa người gom hàng. Họ có trách nhiệm tiến hành nghiệp vụ chuyên 

chở hàng lẻ như đã nói ở trên, ký phát vận đơn thực (LCL/LCL) cho người gửi 

hàng, bốc container xuống tàu, vận chuyển đến cảng đích, dỡ container ra khỏi 

tàu, vận chuyển đến bãi trả hàng và giao hàng lẻ cho người nhận hàng theo vận 

đơn mà mình đã ký phát ở cảng đi. 

- Người tổ chức chuyên chở hàng lẻ: Là người đứng ra tổ chức chuyên chở hàng 

lẻ, thương do các công ty giao nhận đứng ra kinh doanh trên danh nghĩa người 

gom hàng. Như vậy trên danh nghĩa, họ chính là người chuyên chở chứ không 

phải là người đại lý (Agent). Họ chịu trách nhiệm suốt quá trình vận chuyển 

hàng từ khi nhận hàng lẻ tại cảng gửi cho đến khi giao hàng xong tại cảng đích. 

Vận đơn gom hàng (House Bill of Lading). Nhưng họ không có phương tiện 

vận tải để tự kinh doanh chuyên chở vì vậy người gom hàng phải thuê tàu của 

người chuyên chở thực tế để chở các lô hàng lẻ đã xếp trong container và niêm 

phong, kẹp chì. 

Quan hệ giữa người gom hàng lúc này là quan hệ giữa người thuê tàu và người 

chuyên chở. 
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Người chuyên chở thực bốc container lên tàu, ký phát vận đơn cho người gom 

hàng (Vận đơn chủ- Master Ocean of Bill Lading), vận đơn cảng đích, dỡ 

container, vận chuyển đến bãi container và giao cho đại lý hoặc đại diện của 

người gom hàng ở cảng đích. 

 Trách nhiệm của người nhận hàng lẻ 

- Chuẩn bị xấy phép nhập khẩu và làm thủ tục hải quan cho lô hàng. 

- Xuất trình vận đơn hợp lệ với người gom hàng hoặc đại diện của người gom 

hàng để nhận hàng tại bãi trả hàng ở cảng đích. 

- Nhanh chóng nhận hàng tại trạm trả hàng (CFS) 

III. Quy trình giao nh�n hàng nh�p 

1. Khái ni�m 

Quá trình giao nhận container hàng nhập: Bắt đầu từ khi tàu cập cảng, làm thủ 

tục dỡ hàn xuống bãi đến khi chủ hàng rút hàng ra khỏi container, trả vỏ container về 

các bãi chứa container rỗng của Công ty. 

2. Các lo�i ch�ng t� liên quan đ�n nh�p kh�u 

Bộ chứng từ nhập khẩu đầy đủ gồm: 

1 B/L gốc, 1 B/L copy 

1 Invoice gốc, 1 Invoice copy (có sao y bản chính của Công ty) 

2 Packing Lists 

1 Contract sao y bản chính 

1 Certificate of Origin để được hưởng thuế ưu đãi 



Đ� ÁN NGO�I TH��NG 1 

 

 23 

 

1 bộ tờ khai Hải Quan (nếu list có nhiều hơn 9 mặt hàng thì bổ sung thêm Phụ 
lục tờ khai) 

Phụ lục tờ khai trị giá tính thuế. 

3 Giấy giới thiệu 

Đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số xuất nhập khẩu 

2.1. Đối với hàng không phải lưu kho, bãi tại cảng 

Trong trường hợp này, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy thác đứng ra giao 

nhận trực tiếp với tàu. 

 Để có thể tiến hành dỡ hàng, 24 giờ trước khi tàu đến vị trí hoa tiêu, chủ hàng 

phải trao cho cảng một số chứng từ: 

- Hai bản lược khai hàng hóa 

- Hai bản sơ đồ xếp hàng 

- Hai bản chi tiết hầm hàng 

- Hàng quá khổ, quá nặng (nếu có) 

 Chủ hàng xuất trình vận đơn gốc cho đại diện của hãng tàu 

 Trực tiếp nhận hàng từ tàu và lập các chứng từ cần thiết trong quá trình nhận 

hàng như: 

- Biên bản giám định hầm tàu (lập trước khi dỡ hàng) nhằm quy trách nhiệm cho 

tàu về những tổn thất sau này 

- Biên bản dỡ hàng (COR) đối với tổn thất rõ rệt 

- Thư dự kháng (LOR) đối với tổn thất không rõ rệt 

- Bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC) 

- Biên bản giám định 

- Giấy chứng nhận hàng thiếu (do đại lý hàng hải lập) 
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 Khi dỡ hàng ra khỏi tàu, chủ hàng có thể đưa về kho riêng để mời hải quan 

kiểm hóa. Nếu hàng không có niêm phong cặp chì thì phải mời hải quan áp tải 

về kho 

 Làm thủ tục hải quan 

 Chuyên chở về kho hoặc phân phối hàng hóa 

2.2. Đối với hàn phgải lưu kho, lưu bãi tại cảng 

 Cảng nhận hàng từ tàu: 

- Dỡ hàng và nhận hàng từ tàu (do cảng làm) 

- Lập các giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận (nhân viên giao nhận phải 

cùng lập) 

- Đưa hàng về kho bãi cảng 

 Cảng giao hàng cho các chủ hàng 

- Khi nhận được thông báo hàng đến, chủ hàng phải mang vận đơn gốc, giấy giới 

thiệu của cơ quan đến hãng tàu để nhận lệnh giao hàng (D/O – delivery order). 

Hãng tàu hoặc đại lý giữ lại vận đơn gốc và trao 3 bản D/O cho người nhận 

hàng. 

- Chủ hàng đóng phí lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên lai 

- Chủ hàng mang biên lai nộp phí, 3 bản D/O cùng hóa đơn và phiếu đóng gói 

đến văn phòng quản lý tàu tại cảng để ký xác nhận D/O và tìm vị trí hàng, tại 

đây lưu 1 bản D/O 

- Chủ hàng mang hai bản D/O còn lại đến bộ phận kho vận để làm phiếu xuất 

kho. Bộ phận này giữ một bản D/O và làm 2 phiếu xuất kho cho chủ hàng 

- Làm thủ tục hải quan qua các bước sau: 

Xuất trình và nộp các giấy tờ 

- Tờ khai hàng NK 
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- Giấy phép nhập khẩu 

- Bản kê chi tiết 

- Lệnh giao hàng của người vận tải 

- Hợp đồng mua bán ngoại thương 

- Một bản chính và một bản sao vận đơn 

- Giấy chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận phẩm chất hoặc kiểm dịch nếu có 

- Hóa đơn thương mại 

 Hải quan kiểm tra chứng từ 

 Kiểm tra hàng hóa 

 Tính và thông báo thuế 

 Chủ hàng ký nhận vào giấy thông báo thuế (có thể nộp thuế trong vòng 30 ngày) 

và xin chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan 

 Sau khi hải quan xác nhận “hoàn thành thủ tục hải quan” chủ hàng có thể mang 

ra khỏi cảng và chở về kho riêng 

2.3. Đối với hàng nhập bằng container 

 Hàng nguyên container (FCL) 

- Khi nhận được thông báo hàng đến (NOA) thì chủ hàng mang vận đơn gốc và 

giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu để lấy D/O 

- Chủ hàng mang D/O đến hải quan làm thủ tục và đăng ký kiểm hóa (chủ hàng 

có thể đề nghị đưa cả container về kho riêng hoặc ICD để kiểm tra hải quan 

nhưng phải trả vỏ container đúng hạn nếu không sẽ bị phạt) 

- Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, chủ hàng phải mang bộ chứng từ nhận 

hàng cùng D/O đến văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận D/O 

- Lấy phiếu xuất kho và nhận hàng 
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 Hàng lẻ (LCL) 

- Chủ hàng mang vận đơn gốc hoặc vận đơn gom hàng đến hãng tàu hoặc đại lý 

của người gom hàng để lấy D/O, sau đó nhận hàng tại CFR quy định và làm 

các thủ tục như trên. 

(http://xuatnhapkhauvietnam.com/chung-tu-su-dung-doi-voi-hang-nhap-

khau.html#ixzz28E2uVBes)  

3. Các quy trình nh�p kh�u t�i c�ng 

 Quá trình chuẩn bị trước khi tàu cập cảng làm hàng nhập: 

Trước khi tàu cập cảng, bộ phận hàng nhập của các phòng đại lý cần phải: 

- Nhập số liệu chi tiết hàn nhập từ các bộ phận liên quan có hàng gửi về Việt 

Nam, thông thường số liệu được gửi thông qua hệ thống máy vi tính. 

- Cập nhật số liệu vào máy vi tính. 

- Nhận và báo container hàng nhập về trên tàu từ các cảng xếp hàng. 

- Nhận và báo container hàng nhập về trên tàu từ cácđại lý chủ tàu đối với các 

tàu không phải do công ty lànđại lý. 

- Từ các nguồn số liệu này, kiểm tra tính chính xác của số liệu. Khi phát hiện có 

sự khác biệt liên hệ bộ phận liên quan tại cảng xếp hàng vàđại lý chủ tàuđể 

cóđược thông tin chính xác. 

- In ra bộ manifest (theo quy định từng hãng tàu), in giấy báo nhận hàng (theo 

quy địn từhng hãng tàu), lệnh giao hàng (theo quy định của từng hãng tàu), 

danh sách chủ hàng lấy container hàng nhập. 

- Cung cấp số liệu cho giao nhận hàng nhập các bãi. Văn thư của công ty có 

trách nhiệm gửi giấy báo nhận hàngđến chủ hàng theo đường đảm bảo của Bưu 

Điện hoặc các phương tiện đảm bảo khác. Một số chủ hàng đặc biệt, đãđược 

thỏa thuận trước với bộ phận giao nhận giấy báo nhận hàngđược gửi thông qua 
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Fax.Bộ phận hàng nhập đánh dấu vào cột “Giấy báo” với hình thức giấy báo 

nhận hàng. 

Tàu cập cảng là tàu không phải do công ty làmđại lý: 

Bộ phận hàng nhập gửi bộ phận manifest cho đại lý chủ tàu trình Hải Quan 

trước khi tàu cập cảng. 

Giao nhận hàng nhập tại các bãi liên hệđại lý chủ tàu để nhận “Biên bản hư 

hỏng container” nếu có. Với những container không có biên bản đã được nhập 

về bãi chứa container hàng nhập đương nhiên được hiểu là “Container nguyên 

tốt”. 

Tàu cập cảng là tàu do công ty làmđại lý: 

Bộ phận hàng nhập lập “Danh sách container hàng nhập” các container của chủ 

hàng về trên tàu, gửi danh sách cho chủ hàng. 

Bộ phận OPD: 

- Nhận bộ manifest từ cácđại lý chủ hàng, kiểm tra lại với “Danh sách container 

hàng nhập” của chủ hàng, nếu phát hiện sai sót liên hệ chủ hàngđể cóđược 

thông tin chính xác. 

- Trình Hải Quan bộ phận manifest và làm các thủ tục cần thiếtđể tàu cập cảng 

làm hàng. 

Trong quá trình tàu làm hàng nhập, giao nhận và trực ban điều độ tàu các bãi: 

- Kiểm tra và kết hợp với cảng làm “Biên bản hư hỏng container” khi phát hiện. 

- Kết hợp cùng cảng kiểm tra số seal thực tế và số seal trên manifest, nếu phát 

hiện sai sót làm “biên bản seal”, và giải trình gửi Hải Quan cảng. 
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- Kiểm tra số container hàng nhập cóđúng với manifest. Nếu phát hiện không 

đúng, báo ngay cho các bộ phận liên quan tìm biện pháp sử lý. 

 Quá trình giao nhận hàng nhập cho chủ hàng: 

Giao nhận hàng nhập vào sổ hàng nhập nếu là container nhập có hàng và sổ 

container rỗng nếu là container nhập rỗng và vào sổ container lạnh rỗng nếu là 

container lạnh nhập rỗng. Quá trình này được thực hiện qua hệ thống máy vi 

tính của công ty. 

Bộ phận hàng nhập có trách nhiệm giao D/O cho chủ hàng. Khi giao D/O cho 

chủ hàng bộ phận hàng nhập kiểm tra: 

- Nếu là bill surrender: Chủ hàng phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan. 

- Các trường hợp khác: Chủ hàng phải xuất trình bill gốc. 

- Kiểm tra hình thức trả cước để quyết định có giao D/O hay không. 

- Hướng dẫn chủ hàng ký nhận. 

Chủ hàng làm thủ tục nhận container để rút hàng tại các bộ phận giao nhận 

hàng nhập của công ty. Nhân viên giao nhận hàng nhập: 

- Yêu cầu chủ hàng xuất trình D/O. 

- Căn cứ trên D/O để thu phí D/O, phí vệ sinh container, kiểm tra thu phí lưu 

container, phí lưu bãi theo các hướng dẫn của phòng Kế hoạch – Khai thác – 

Thương vụ. 

- Yêu cầu chủ hàng xuất trình giấy miễn giảm các phí kể trên nếu có. Tiến hành 

thu phí phát sinh sau khi đãđược miễn giảm. 

- Nếu chủ hàng mang container về kho, yêu cầu chủ hàng làm “Giấy xin mượn 

container hàng nhập về kho riêng” 
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Làm “Biên bản giao nhận container”. Nếucontainer có “Biên bản hư hỏng 

container” thì giao cho chủ hàng làm căn cứ khi chủ hàng trả vỏ container về 

bãi rỗng. 

- Lưu lại D/O bản chính, hoàn tất thủ tục cho chủ hàng tiếp tục làm các thủ tục 

khác với cảng, Hải Quan và các cơ quan khác có liên quan khi rút hàng ra khỏi 

container. 

- Ghi sổ hàng nhập và cột “ngàyđăng ký” 

- Liên hệ cảng, bãi chứa container hàngnhập để tiếp nhận thông tin chính xác 

ngày giờ chủ hàng mang container về kho hoặc rút hàng tại bãi. Kiểm tra lại độ 

chính xác các phíđã thu. Ghi sổ hàng nhập “ngày rút hàng”. Nhập số liệu cho 

hệ thống “Quản lý trạng thái container” phục vụ báo cái kịp thời cho hãng tàu. 

Chủ hàng trả vỏ container về bãi rỗng sau khi đã rút hàng. 

Tại các bãi do công ty quản lý, nhân viên giao nhận: 

- Căn cứ “Biên bản giao nhận container” và “Biên bản hư hỏng container” nếu 

có, kiểm tra tình trạng container. 

- Nếu không phát hiện các hư hỏng mới thì tiếp nhận container vào bãi rỗng, khi 

phát hiện các hư hỏng mới do chủ hàng gâu ra trong quá trình rút hàng thì lập 

biên bản và bàn biện pháp khắc phục với chủ hàng 

Tại các bãi rỗng không phải do công ty quản lý, quá trình này sẽ do đơn vị 

quản lý bãi rỗng thực thi và chịu trách nhiệm. 

Nhân viên giao nhận tại các bãi: 

- Liên hệ các bãi rỗng trong phạm vi mình phụ trách để cóđược thông tin chính 

xác và nhanh nhất ngày, giờ chủ hàng trả vỏ container về các bãi rỗng. 
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- Ghi và hoàn tất sổ hàng nhập “ngày trả rỗng”, ghi sổ rỗng, ghi sổ container 

lạnh rỗng nếu là container lạnh. 

- Nhập số liệu cho hệ thống “Quản lý trạng thái container” phục vụ báo cáo kịp 

thời cho hãng tàu. 

- Kiểm tra vệ sinh container rỗng được trả về bãi. Nếu không đạt tiêu chuẩn vệ 

sinh để đóng hàng xuất thì tiến hành cho công nhân làm vệ sinh container (với 

các bãi do công ty quản lý) hoặc làm giấy yêu cầu đơn vị quản lý bãi làm vệ 

sinh container (với các bãi không do công ty quản lý), vào sổ rỗng ( vệ sinh 

container) 

- Kiểm tra xóa bỏ mark hàng nguy hiểm trên vỏ container nếu có. 

Hàng tuần nhân viên giao nhận làm báo cáo container hàng nhập lưu bãi quá 30 

ngày và container rỗng lưu bãi quá 20 ngày gửi các bộ phận liên quan. 

Bộ phận quản lý container. Nơi thu nhận đầyđủ các thông tin về container do 

công ty làmđại lý hiện đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam, lập danh sách 

container chủ hàng mượn về kho rút hàng quá 7 ngày chưa trả vỏ container. 

Giao nhận các bãi lập danh sách container hư hỏng hiện có tại các bãi rỗng. 

Liên hệ các bộ phận liên quan để sửa chữa container hoặc xuất rỗng các 

container này về cho chủ tàu. 

3.1. Hàng lưu kho, lưu bãi tại cảng 

 Cảng nhận hàng từ tàu 

- Trước khi dỡ hàng, tàu hoặc đại lý phải cung cấp cho cảng Bản lược khai hàng 

hoá (Cargo Manifest), sơ đồ hầm tàu để cảng và các cơ quan chức năng khác 

như Hải quan, Ðiều độ, cảng vụ tiến hành các thủ tục cần thiết và bố trí phương 

tiện làm hàng 
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- Cảng và đại diện tàu tiến hành kiểm tra tình trạng hầm tàu. Nếu phát hiện thấy 

hầm tàu ẩm ướt, hàng hoá ở trong tình trạng lộn xộn hay bị hư hỏng, mất mát 

thì phải lập biên bản để hai bên cùng ký. Nếu tàu không chịu ký vào biên bản 

thì mời cơ quan giám định lập biên bản mới tiến hành dỡ hàng 

- Dỡ hàng bằng cần cẩu của tàu hoặc của cảng và xếp lên phương tiện vận tải để 

đưa về kho, bãi. Trong quá trình dỡ hàng, đại diện tàu cùng cán bộ giao nhận 

cảng kiểm đếm và phân loại hàng hoá cũng như kiểm tra về tình trạng hàng hoá 

và ghi vào Tally Sheet 

- Hàng sẽ được xếp lên ô tô để vận chuyển về kho theo phiếu vận chuyển có ghi 

rõ số lượng, loại hàng, số B/L 

- Cuối mỗi ca và sau khi xếp xong hàng, cảng và đại diện tàu phải đối chiếu số 

lượng hàng hoá giao nhận và cùng ký vào Tally Sheet 

- Lập Bản kết toán nhận hàng với tàu ( ROROC) trên cơ sở Tally Sheet. Cảng và 

tàu đều ký vào Bản kết toán này, xác nhận số lương thực giao so với Bản lược 

khai hàng (Cargo Manifest) và B/L 

- Lập các giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận như Giấy chứng nhận hàng 

hư hỏng (COR) nếu hàng bị hư hỏng hay yêu cầu tàu cấp Phiếu thiếu hàng 

(CSC), nếu tàu giao thiếu. 

 Cảng giao hàng cho chủ hàng 

- Khi nhận được thông báo hàng đến, chủ hàng phải mang vận đơn gốc, giấy giới 

thiệu của cơ quan đến hãng tàu để nhận lệnh giao hàng(D/O- Delivery order). 

Hãng tàu hoặc đại lý giữ lại vận đơn gốc và trao 3 bản D/O cho người nhận 

hàng 

- Chủ hàng đóng phí lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên bản 

- Chủ hàng mang biên lai nộp phí, 3 bản D/O cùng Invoice và Packing List đến 

văn phòng quản lý tàu tại cảng để ký xác nhận D/O và tìm vị trí hàng, tại đây 

lưu 1 bản D/O 



Đ� ÁN NGO�I TH��NG 1 

 

 32 

 

- Chủ hàng mang 2 bản D/O còn lại đến bộ phận kho vận để làm phiếu xuất kho. 

Bộ phận này giữ một D/O và làm hai phiếu xuất kho cho chủ hàng 

- Chủ hàng làm thủ tục hải quan 

- Sau khi hải quan xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan chủ hàng có thể mang ra 

khỏi cảng và chở hàng về kho riêng. 

3.2. Hàng không lưu kho, lưu bãi tại cảng 

Khi chủ hàng có khối lượng hàng hoá lớn chiếm toàn bộ hầm hoặc tàu hoặc hàng 

rời như phân bón, xi măng, clinker, than quặng, thực phẩm…thì chủ hàng hoặc người 

được chủ hàng ủy thác có thể đứng ra giao nhận trực tiếp với tàu. 

Trước khi nhận hàng, chủ hàng phải hoàn tất các thủ tục hải quan và trao cho 

cảng B/L, lệnh giao hàng( D/O). Sau khi đối chiếu với Bản lược khai hàng hoá 

Manifest, cảng sẽ lên hoá đơn cước phí bốc xếp và cấp lệnh giao hàng thẳng để chủ 

hàng trình cán bộ giao nhận cảng tại tàu để nhận hàng. 

Sau khi nhận hàng, chủ hàng và giao nhận cảng cùng ký bản tổng kết giao nhận 

và xác nhận số lượng hàng hoá đã giao nhận bằng Phiếu giao hàng kiêm phiếu xuất 

kho. Ðối với tàu vẫn phải lập Tally sheet và ROROC như trên. 

3.3. Hàng nhập bằng container 

 Hàng nguyên container (FCL) 

- Khi nhận được thông báo hàng đến ( Notice of arrival), chủ hàng mang B/L 

gốc và giấy giới thiệu của cơ quan đến hãng tàu để lấy D/O 

- Chủ hàng mang D/O đến hải quan làm thủ tục và đăng ký kiểm hoá 9 chủ hàng 

có thể đề nghị đưa cả container về kho riêng hoặc ICD để kiểm tra hải quan 

nhưng phải trả vỏ container đúng hạn nếu không sẽ bị phạt 
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- Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, chủ hàng phải mang toàn bộ chứng từ 

nhận hàng cùng D/O đến Văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận D/O 

- Lấy phiếu xuất kho và nhận hàng. 

 Hàng lẻ (LCL) 

- Chủ hàng mang vận đơn gốc hoặc vận đơn gom hàng đến hãng tàu hoặc đại lý 

của người gom hàng để lấy D/O, sau đó nhận hàng tại CFS quy định và làm các 

thủ tục như trên. 

Theo Vận tải và giao nhận hàng hoá XNK (PGS.TS Hoàng Văn Châu) 

(http://xuatnhapkhauvietnam.com/quy-trinh-day-du-de-nhap-khau-hang-

hoa.html#ixzz28DtZJie2)  

IV. Ghi nh�n quá trìnhđi th�c t�� c�ng và tài li�u tìm ki�m: 

Sau một ngàyđi thực tế để tìm hiểu rõ hơn về quá trình giao nhận hàngở cảng, 

những cái mà chúng tôi chưa từng được thấy thực tế bằng mắt từ trước tới giờ chỉ 

được đọc qua lý thuyếtđã học. Những điều rất thực tế mà chúng tôi được một người 

quen làm việc tại văn phòng đại diện ở hãng tàu YangMing đã chỉ dẫn chúng tôi một 

cách tận tình về cách nhận biết các loại container 20’, container 40’, container 40’ HQ, 

container lạnh, container chứa hàng hóa chất. Bên cạnhđó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn 

về các loại giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận. Ngoài ra cung cấp cho chúng 

tôi rất nhiều tài liệu để tham khảo thêm về việc giao nhận hàng hóa tại cảng. Chúng 

tôiđã lấy được các giấy tờ cần thiết trong quá trình giao nhận là booking note, packing 

list, bill of lading của hãng tàu YangMing. 
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Hình 3 - Container Packing List 
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Hình 4 – Booking Note 
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Hình 5 – Bill of  lading 
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KẾT LUẬN 

Qua bài báo cáo này, nhóm chúng tôi đã có dịp chứng kiến hoạt động xuất nhập 

khẩu ở cảng sôi nổi như thế nào. Đồng thời nhóm cũng đã hiểu hơn về những thủ tục 

cần làm khi muốn xuất hoặc nhập một lô hàng nào đó và cũng như là các giấy tờ 

chứng từ cần phải có để được xuất đi một lô hàng hay nhập về một lô hàng là như thế 

nào. Ta có thể thấy được rằng đây là cả một quá trình gồm nhiều giai đoạn và không 

được làm thiếu hay làm sai bất cứ một giai đoạn nào. Đó là công việc mà sau này từng 

thành viên trong nhóm chúng tôi nói riêng cũng như là các bạn sinh viên cùng ngành 

cần phải nắm rõ cho công việc sau này. 
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